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    SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10  

1. Tổ chức kiểm tra 

- Kiểm tra tập trung theo lịch của nhà trường: 10A10, 10A11, 10A14 

- Kiểm tra tại lớp (09 - 14/12/2024 ): 10A7, 10A12 

2. Giới hạn ôn tập (Sách Chân trời sáng tạo) 

- Chương 5. Thủy quyển 

- Chương 6. Sinh quyển 

- Chương 7. Một số quy luật của lớp vỏ Địa lí 

3. Hình thức kiểm tra 

- Trắc nghiệm:  

+ Dạng thức 1: Trắc nghiệm 4 đáp án - 24 câu (6 điểm) 

+ Dạng thức 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai - 1 câu (1 điểm) 

- Tự luận: 3 điểm (1 câu) 

4. Ma trận đề kiểm tra 

TT Chủ đề Nội dung 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% 

điểm 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

TN TL TN TL TN TL 

1 Thủy quyển 

Bài 12: Thủy quyển, nước trên lục 

địa. 
D1  D1  D1  

60% 

Bài 13: Nước biển và đại dương 
D1  D1  D1  

2 Sinh quyển 

Bài 14: Đất D1  D1  D1  

Bài 15: Sinh quyển, các nhân tố 

ảnh hưởng tới sự phát triển và 

phân bố sinh vật 

D1  D1  D1  

3 
Một số quy luật 

của lớp vỏ Địa lí 

Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống 

nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí 
D2  D2  D2  10% 

Bài 18: Quy luật địa đới và quy 

luật phi địa đới. 
 X  X  X 30% 

Tổng hợp chung 50% 30% 20% 100% 

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 10 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) 
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    SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 11 

1. Tổ chức kiểm tra 

- Kiểm tra tập trung theo lịch của nhà trường: 11A11, 11A12, 11A13, 11A14, 11A15. 

- Kiểm tra tại lớp (09 - 14/12/2024): 11A8 

2. Giới hạn ôn tập (Sách Cánh diều) 

- Lý thuyết: Phần 2. Địa lí khu vực và quốc gia 

 + Liên minh Châu Âu (EU) 

 + Đông Nam Á 

- Kĩ năng:  

 + Vẽ biểu đồ cột ghép 2 trục tung 

 + Nhận xét biểu đồ/ bảng số liệu 

3. Hình thức kiểm tra 

- Trắc nghiệm: 24 câu (6 điểm) 

+ Dạng thức 1: Trắc nghiệm 4 đáp án - 24 câu (6 điểm) 

+ Dạng thức 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai - 1 câu (1 điểm) 

- Tự luận: 1 câu (3 điểm) 

4. Ma trận đề kiểm tra 

TT Chủ đề Nội dung 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% 

điểm 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

TN TL TN TL TN TL 

1 

LIÊN MINH 

CHÂU ÂU 

(EU) 

Bài 9. EU – Một liên kết khu vực 

lớn. Vị thế của EU trong nền kinh tế 

thế giới 

D1  D1  D1  

60% 

2 
ĐÔNG NAM 

Á 

Bài 11. Vị trí địa lí và điều kiện tự 

nhiên. Dân cư, xã hội và kinh tế khu 

vực Đông Nam Á 

D1  D1  D1  

Bài 12. Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) 
D2  D2  D2  10% 

3 Kỹ năng 
Vẽ biểu đồ cột ghép 2 trục tung 

Nhận xét biểu đồ/ bảng số liệu 
 X  X  X 30% 

Tổng hợp chung 50% 30% 20% 100% 

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 11 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) 
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    SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 12 KIỂM TRA TẠI LỚP 

1. Giới hạn ôn tập 

- Lý thuyết:  

 + Phần địa lí dân cư: Lao động và việc làm; Đô thị hóa. 

 + Phần địa lí các ngành kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Nông nghiệp. 

- Kĩ năng: 

 + Bản đồ: dựa vào Tập bản đồ Địa lí 12 trả lời câu hỏi 

 + Biểu đồ: chọn biểu đồ thích hợp; chọn nội dung biểu đồ thể hiện 

 + Bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu; Nhận xét biểu đồ 

2. Hình thức kiểm tra:  

- Trắc nghiệm: 24 câu (6 điểm) 

- Tự luận: 2 câu (4 điểm) 

3. Ma trận đề kiểm tra 

TT Chủ đề Nội dung 

Mức độ nhận thức 

Tổng 
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

TN TL TN TL TN TL 

1 
Lí 

thuyết 

Lao động và việc làm X  X  X  4 câu 

Đô thị hoá X  X  X  5 câu 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế X  X  X  5 câu 

Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp X  X  X  5 câu 

Vấn đề phát triển ngành lâm nghiệp và 

ngành thuỷ sản 

X  X  X  
5 câu 

2 Bản đồ  X  X  X 1 câu 

3 Biểu đồ 

Biểu đồ: chọn biểu đồ thích hợp; chọn nội 

dung biểu đồ thể hiện 

Bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu; Nhận 

xét biểu đồ 

 

 X  x  x 

1 câu 

Tổng hợp chung 50% 30% 20% 100% 

Lưu ý: Học sinh được sử dụng Tập bản đồ Địa lí 12 (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) 

 



4 
 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    

 

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 12 – KIỂM TRA TẬP TRUNG 

1. Giới hạn ôn tập 

- Lý thuyết:  

 + Phần địa lí dân cư: Lao động và việc làm; Đô thị hóa. 

 + Phần địa lí các ngành kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Nông nghiệp. 

- Kĩ năng: 

 + Bảng số liệu: Nhận xét bảng số liệu; Nhận xét biểu đồ 

 + Tính toán: nội dung địa lí tự nhiên, địa lí dân cư. 

2. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm 3 dạng thức 

- Dạng thức 1: Trắc nghiệm 4 đáp án 

- Dạng thức 2: Trắc nghiệm Đúng/Sai 

- Dạng thức 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn 

3. Ma trận đề kiểm tra 

TT Chủ đề Nội dung 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3 

1 
Lí 

thuyết 

Lao động và việc làm X   X   X    

Đô thị hoá X   X   X    

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  X   X   X   

Vấn đề phát triển ngành nông 

nghiệp 
X   X   X   

 

Vấn đề phát triển ngành lâm 

nghiệp và ngành thuỷ sản 
X   X   X   

 

3 Biểu đồ 
Bảng số liệu: Nhận xét bảng số 

liệu; Nhận xét biểu đồ 
X   X   X   

 

3 
Tính 

toán 

Địa lí kinh tế 

Địa lí dân cư 
  X   X   X 

 

Tổng hợp chung 40% 30% 30% 100% 

 

 

 


